KIỂM TRA 1 TIẾT  ( Năm học: 2013 – 2014)

Môn: HÌNH HỌC       Lớp: 9 ( T: 19)

MỤC TIÊU KIỂM TRA

· Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học chương I

· Rèn kĩ năng về hệ thức lượng trong tam giác vuông, giải tam giác vuông và lượng giác.
· Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ THI

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Học sinh nắm chắc các công thức đã học
	
	Học sinh biết cách áp dụng công thức để giải bài tập
	

	Số câu, số điểm tỉ lệ
	2 câu

1 điểm

10%
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm

20%
	3 câu

3 điểm

30%

	Tỉ số lượng giác của góc nhọn, hệ thức lượng giác
	Nhận biết các tính chất của tỉ số lượng giác
	Học sinh hiểu và nắm bắt định nghĩa của các tỉ số lượng giác
	Học sinh nắm chắc tính chất của các tỉ số lượng giác, sử dụng bẳng lượng giác thành thạo
	

	Số câu, số điểm tỉ lệ
	1 câu

0,5điểm

5%
	
	1 câu

0,5điểm

5%
	
	2 câu

1 điểm

10%
	2 câu

2 điểm

20%
	6 câu

4 điểm

40%

	Giải tam giác vuông
	
	
	Học sinh thành thạo kỹ năng tính toán và áp dụng công thức một cách linh hoạt
	

	Số câu, số điểm tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1 câu

3 điểm

30%
	1 câu

3 điểm

30%

	Tổng số câu, tổng số điểm tỉ lệ
	3 câu

1,5điểm

15%
	
	1 câu

0,5điểm

5%
	
	2 câu

1 điểm

10%
	4 câu

7 điểm

70%
	10 câu

10 điểm

100%
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I. Phần trắc nhiệm     (3 điểm)
Câu 1: Cho 
[image: image1.wmf]ABC

D

 vuông tại A ; AH là đường cao, công thức nào sau đây là đúng:
A). 
[image: image2.wmf]2

AHBH.HC

=


  B). 
[image: image3.wmf]2

AHAB.AC

=



C). 
[image: image4.wmf]22

AHAB
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       D). 
[image: image5.wmf]22

AHAC
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Câu 2: Sin là tỷ số lượng giác của hai cạnh nào trong tam giác vuông

A). Tỷ số giữa cạnh kề và cạnh huyền

B). Tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề

C). Tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền

D). Tỷ số giữa cạnh kề và cạnh đối

Câu 3: Kết quả của tan
[image: image6.wmf]0
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 là:

A). 
[image: image7.wmf]3
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B). 
[image: image8.wmf]3
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C). 1


D). 0

Câu 4: Cho 
[image: image9.wmf]ABC

D

 như hình vẽ, góc 
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 bằng bao nhiêu độ :
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50










          [image: image11.emf]A

B

C

30cm

60cm


Câu 5: Cho 
[image: image12.wmf]ABC

 vuông tại  A; biết AH là đường cao, hệ thức nào đúng:

A). 
[image: image13.wmf]222

111

AHABAC

=+

    


B). 
[image: image14.wmf]222
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AHACBC
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C). 
[image: image15.wmf]222
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D). 
[image: image16.wmf]222
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Câu 6: Hệ thức nào đúng trong các kết quả sau:

A). 
[image: image17.wmf](

)
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sincos90

a=-a




B). 
[image: image18.wmf](
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tancot90

a=-b




C). 
[image: image19.wmf](
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0

coscos90

a=-a




D). 
[image: image20.wmf](
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II. Phần tự luận       (7 điểm)

Câu 1:     (2 điểm)    Cho 
[image: image21.wmf]ABC

D

 vuông tại A; AH là đường cao. Biết rằng AB = 4 ; HB = 2. Hãy tính độ dài BC và AC 

Câu 2:      (3 điểm)    Cho 
[image: image22.wmf]ABC

D

 vuông tại A; biết AB = 3(cm) ; 
[image: image23.wmf]µ
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C30
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. Hãy giải 
[image: image24.wmf]ABC
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Câu 3:      (2 điểm)    a). Chứng minh rằng: 
[image: image25.wmf](

)

2

sincos12sin.cos

a-a=-aa





  b). Chứng minh rằng: 
[image: image26.wmf]sin1
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    với 
[image: image27.wmf](
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Bài làm :
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ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM

I. Phần trắc nhiệm       (3 điểm)

Phần này gồm có 6 câu, mỗi câu 0,5 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	C
	B
	C
	A
	A


II. Phần tự luận      (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	[image: image39.wmf]0
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	(1 điểm)

	
	Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image30.wmf]AC43
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	(1 điểm)

	2
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	(1 điểm)

	
	Ta có: 
[image: image32.wmf]0
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	Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image34.wmf]µ
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	(1 điểm)

	3
	a). Ta có: 
[image: image35.wmf](
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a-a

= 
[image: image36.wmf]22
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	(1 điểm)

	
	b). Vì: Giá trị của Sin là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền, mà cạnh đối là cạnh góc vuông, cạnh góc vuông luôn nhỏ hơn cạnh huyền nên 
[image: image37.wmf]Þ

(đpcm)
	(1 điểm)


A). � EMBED Equation.DSMT4  ���					B). � EMBED Equation.DSMT4  ���


C). � EMBED Equation.DSMT4  ���					D). � EMBED Equation.DSMT4  ���





Ta có: � EMBED Equation.DSMT4  ���� EMBED Equation.DSMT4  ���





Ta có: � EMBED Equation.DSMT4  ��� (cm)
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